
 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế  

Năm học 2022 – 2023 

 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

I 

Số học sinh chia theo 

kết quả rèn luyện/hạnh 

kiểm 

1666 437 384 430 415 

1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
91.3 91.5   95.6 86.0 92.0 

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 
8.0 8.5 4.4 12.4 6.6 

3 
Trung bình (Đạt) 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0.7 0 0 1.6 1.4 

4 
Yếu 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 

II 
Số học sinh chia theo 

kết quả học tập/học lực 
1666 437 384 430 415 

1 
Giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 
32.7 29.9 42.2 31.4 27.2 

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 
37.5 41.0 36.2 32.8 39.8 

3 
Trung bình/Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
27.8 25.2 20.3 32.8 33.0 

4 
Yếu/chưa đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
1.5 2.3 1.04 2.8 0 

5 
Kém 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 

6 
Không đánh giá 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0.5 1.6 0.26 0.2 0 

III Tổng hợp kết quả cuối      

PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 



 

 

 

năm 

1 
Lên lớp 

(tỷ lệ so với tổng số) 
98.5 97.7 98.96 97.2 100 

a 
Học sinh xuất sắc 

(tỷ lệ so với tổng số) 
8.2 4.3 12.5 0 0 

b 
Học sinh giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 
32.7 25.6 30.0 31.4 27.2 

c 
Học sinh tiên tiến 

(tỷ lệ so với tổng số) 
36.1 0 0 32.8 39.8 

2 
Kiểm tra lại 

(tỷ lệ so với tổng số) 
1.5 2.3 1.04 2.8 0 

3 
Lưu ban 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 

4 Chuyển trường đến 21 5 4 7 5 

5 Chuyển trường đi 23 5 6 9 3 

6 

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè 

năm trước và trong năm 

học) 

0 0 0 0 0 

IV 

Số học sinh đạt giải các 

kỳ thi học sinh giỏi, sân 

chơi trí tuệ, văn nghệ, 

TDTT 

117 19 25 33 40 

1 

Cấp quốc tế  

Cuộc thi Sáng chế Quốc 

tế Pric Eiffel: Huy 

chương Vàng 

01 0 01 0 0 

2 

Cấp quốc tế 

Cuộc thi Olympic Toán 

TIMO: 02 Huy chương 

Đồng 

02 01 01 0 0 

3 

Cấp quốc gia 

Cuộc thi Olympic Toán 

TIMO: 03 Huy chương 

Bạc, 22 Huy chương 

Đồng 

25 11 07 07 0 

4 Cấp quốc gia 

TDTT: 01 Huy chương 
05 0 03 0 02 



 

 

 

Vàng, 01 Huy chương 

Bạc, 01 Huy chương 

Đồng Cúp các câu lạc bộ 

môn Cờ vua; 01 Huy 

chương Vàng giải Võ 

thuật Cúp tài năng trẻ 

Việt nam; 01 Huy 

chương Vàng môn Võ cổ 

truyền 

5 

Cấp tỉnh 

Học sinh giỏi các môn 

văn hóa: 03 giải Nhì, 03 

giải Ba, 03 giải Khuyến 

khích 

09 0 0 05 04 

6 

Cấp Tỉnh  

Cuộc thi Olympic tiếng 

Anh trên Internet 01 giải 

Nhất, 03 giải Khuyến 

khích  

04 0 02 0 02 

7 
Cấp Tỉnh  

KHKT: Giấy chứng nhận 

đã tham gia 

01 0 0 01 0 

8 

Cấp tỉnh  

Giải TDTT: 04 Huy 

chương Vàng giải vô 

địch PencakSilat và 

Taekwwondo các nhóm 

tuổi; 01 Huy chương 

Đồng giải Karatedo 

05 01 04 0 0 

9 

Cấp thành phố 

HSG các môn văn hóa:  

02 giải Nhất, 06 giải Nhì, 

15 giải Ba, 15 giải 

Khuyến khích 

38 0 0 10 28 

10 
Cấp thành phố  

KHKT: 01 giải Nhì, 01 

giải Tư 

02 0 0 02 0 

11 

Cấp thành phố TDTT: 01 

Huy chương Bạc, 02 Huy 

chương Đồng Giải Bơi; 

01 Huy chương Bạc giải 

Điền kinh; 01 Huy 

chương Vàng giải 

Karatedo; 01 Huy 

06 01 03 02 0 



 

 

 

chương Đồng giải 

Taekownd 

12 

Cấp Thành phố  

Cuộc thi Olympic tiếng 

Anh trên Internet: 01 giải 

Nhì, 02 giải Ba, 03 giải 

Khuyến khích 

06 02 0 03 01 

13 

Cấp trường  

Cuộc thi Olympic tiếng 

Anh trên Internet: 04 

Nhất, 04 giải Nhì, 04 giải 

Ba, 01 giải Tư  

13 03 04 03 03 

14 
Cấp Thành phố 

Giải Nhì Hội trại, giải 

Nhì Họa mi vàng 

     

V 
Số học sinh dự xét tốt 

nghiệp 
415    415 

VI 
Số học sinh được công 

nhận tốt nghiệp 
100    100 

1 
Giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 
27.2    27.2 

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 
39.8    39.8 

3 
Trung bình 

(tỷ lệ so với tổng số) 
33.0    33.0 

4 
Không đánh giá (tỷ lệ so 

với tổng số) 
0    0 

VII 
Số học sinh nam/số học 

sinh nữ 
877/789 235/202 201/183 219/211 222/193 

VIII 
Số học sinh dân tộc 

thiểu số 
21 04 04 09 04 

 
 Giếng Đáy, ngày  31 tháng 5 năm 2023 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   
 

 

 

 

 

  Bùi Hoàng Anh 
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